	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8174 /BNN
	5/10/2015
	V/v tổ chức đón nhận bằng di tích và khánh thành di tích quốc gia 
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8136 /BNN
	5/10/2015
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn do địa phương quản lý 
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7247 /BKHĐT
	5/10/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng 
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	47 /2015/QĐ-TTg
	5/10/2015
	Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
	01/12/2015
	

	5. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2686 /QĐ-BKHCN
	5/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	6. 
	Bộ Tư pháp
	1748 /QĐ-BTP
	5/10/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	154 /2015/TT-BTC
	5/10/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rắc, quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh
	01/01/2015
	

	8. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	32/2015 /TT-BNNPTNT
	6/10/2015
	Thông tư V/v quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	01/12/2015
	

	9. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	31 /2015/TT-BNNPTNT
	6/10/2015
	Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
	19/11/2015
	

	10. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	26 /CT-TTg
	6/10/2015
	Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện đề án tài cơ cấu ngành nông nghiệp  
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1718 /QĐ-TTg
	6/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch bồi dướng kiến thức QPAN 
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1717 /QĐ-TTg
	6/10/2015
	Quyết định V/v thành lập Uỷ ban quốc gia về người khuyết tật 
	
	

	13. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1716 /QĐ-TTg
	6/10/2015
	Quyết định V/v thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của CP 
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính Phủ
	158 /BDMDN
	6/10/2015
	Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp V/v triển khai nghị định số 118/2014/NĐ-CP 
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	155 /2015/TT-BTC
	6/10/2015
	Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán  
	01/01/2016
	

	16. 
	Bộ Công thương
	10287 /BCT-CNNg
	6/10/2015
	V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ đề án điều chỉnh quy hoạch phân vùng 
	
	

	17. 
	Chính phủ
	87 /2015/NĐ-CP
	6/10/2015
	Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
	01/12/2015
	

	18. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8183 /BNN-TCCB
	6/10/2015
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ  
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8078 /VPCP
	6/10/2015
	V/v đề nghị của các địa phương 
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8064 /VPCP-KGVX
	6/10/2015
	V/v kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2014-2015 
	
	

	21. 
	Bộ Nội vụ
	4556 /BNV
	6/10/2015
	V/v kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang 
	
	

	22. 
	Bộ Nội vụ
	4536 /BNV
	6/10/2015
	V/v báo cáo tình hình biên chế năm 2015 
	
	

	23. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8221 /BNN
	7/10/2015
	V/v chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh thủy sản 
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8122 /VPCP
	7/10/2015
	V/v quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản 
	
	

	25. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7329/BKHĐT-GSTĐ
	7/10/2015
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về mẫu Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư  
	
	

	26. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7326/BKHĐT-QLKT
	7/10/2015
	V/v thành lập thu hút đầu tư và phát triển các khu CN 
	
	

	27. 
	Chính phủ
	72 /NQ-CP
	7/10/2015
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 
	
	

	28. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5154 /BGD-KHTC
	7/10/2015
	V/v rà soát bổ sung tài liệu về trưởng PTDTNT đề xây dựng Kế hoạch đầu tư CTMTQG vùng núi  
	
	

	29. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	5153 /BGD-KHTC
	7/10/2015
	V/v Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CTMTQG 
	
	

	30. 
	Bộ Nội vụ
	4577 /BNV
	7/10/2015
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	31. 
	Bộ Tư pháp
	1785 /QĐ-BTP
	7/10/2015
	Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành VBQPPL 
	
	

	32. 
	Chính phủ
	89/2015 /NĐ-CP
	7/10/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	25/11/2015
	

	33. 
	Chính phủ
	88 /2015/NĐ-CP
	7/10/2015
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	25/11/2015
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8261 /BNN-CB
	7/10/2015
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66 về phát triển ngành nghề nông thôn 
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8224 /BNN-TCTL
	7/10/2015
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
	
	

	36. 
	Bộ Công thương
	32 /2015/TT-BCT
	8/10/2015
	Thông tư quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn
	07/12/2015
	

	37. 
	Bộ Tư Pháp
	1793 /QĐ-BTP
	8/10/2015
	Quyết định V/v ban hành Kế hoạch rà soát đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch , hộ tịch 
	
	

	38. 
	Bộ Tư pháp
	1792 /QĐ-BTP
	8/10/2015
	Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện chỉ thị số 17 
	
	

	39. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1788 /TTg
	8/10/2015
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP về triển khai thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư 
	
	

	40. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	17/2015 /TT-BKHCN
	8/10/2015
	Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
	25/11/2015
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	157 /2015/TT-BTC
	8/10/2015
	Thông tư quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
	23/11/2015
	

	42. 
	Bộ Tài chính
	156 /2015/TT-BTC
	8/10/2015
	Thông tư V/v Sửa đổi bổ sung TT số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của BTC hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao 
	23/11/2015
	

	43. 
	Bộ Công thương
	10826 /QĐ-BCT
	8/10/2015
	Quyết định V/v phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8303 /BNN
	8/10/2015
	V/v kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các dự án có chuyển đổi rừng để đầu tư phát triển nông lâm nghiệp 
	
	

	45. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8302 /BNN-TCTL
	8/10/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thủy lợi nhỏ và vừa 
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8162 /VPCP-KTTH
	8/10/2015
	V/v kinh phí đầu tư xây dựng cấp bách kè bảo vệ tuyến đường xã Sầm Dương 
	
	

	47. 
	Bộ Y tế
	7591 /BYT
	8/10/2015
	V/v tăng cường đầu tư cho chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố 
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	48 /2015/QĐ-TTg
	8/10/2015
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
	01/12/2015
	

	49. 
	Bộ Nội vụ
	4601 /BNV
	8/10/2015
	V/v lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình thủ tục bầu miễn nhiệm bãi nhiệm điều động cách chức thành viện UBND các cấp 
	
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	3681 /BTP-TCTHADS
	8/10/2015
	V/v Báo cáo kết quả tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17 
	
	

	51. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	33 /2015/TT-BNNPTNT
	8/10/2015
	Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
	10/12/2015
	

	52. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8207 /VPCP
	9/10/2015
	V/v thực hiện phương pháp giám đinh BHYT tập trung theo tỷ lệ 
	
	

	53. 
	Văn phòng Chính Phủ
	8196 /VPCP
	9/10/2015
	V/v tổng kết công tác năm 2015 và công tác thi đua khen thưởng 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 
	
	

	54. 
	Bộ Công thương
	613 /CNĐP-CCN
	9/10/2015
	V/v hoàn thiện hồ sơ pháp lý của cụm công nghiệp  
	
	

	55. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2592 /QĐ-TNMT
	9/10/2015
	Quyết định V/v phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khu khai thác quặng vonfram khu A Thiện Kế Sơn Dương 
	
	

	56. 
	Bộ Xây dựng
	2362 /BXD-TCCB
	9/10/2015
	V/v Báo cáo thực trạng các ngạch viên chức ngành xây dựng  
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính Phủ
	1046 /
	9/10/2015
	V/v bổ sung thiết bị cho dự án bệnh viện đa khoa Trung Sơn  
	
	

	58. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04 /CĐ-BTNMT
	9/10/2015
	Công điện Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 
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